
Ngày thi: 15/5/2016 (Chủ nhật)

STT Tên Ngày sinh Đối tượng/ Trường
Tỉnh/

Thành phố
Môn thi Giờ thi Ca thi Địa điểm thi

1 Tạ Nhật Thúy Anh 6-Jul-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

2 Mai Hữu Triết 27-Jun-96 ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

3 Hoàng Bích Phượng 16-Nov-95 ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

4 Đoàn Ngọc Phương Ánh 2-Sep-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

5 Nguyễn Thị Lệ Hằng 15-Apr-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

6 Ngô Thị Mộng  Tuyền 21-May-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

7 Đỗ Hoàng Hải Âu 12-Mar-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

8 Nguyễn Thị Thu Hương 11-May-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

9 Lê Nguyễn Hồng Anh 21-Jul-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

10 Trần Thủy  Tiên 10-Feb-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

11 Giang Lâm Hửu Phước 21-Sep-94 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

12 Bùi Cẩm Tú Quyên 22-Aug-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

13 Trần Thị Khánh Linh 1-Jun-00 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

14 Nguyễn Thị Yến Nhi 11-Jul-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

15 Lâm Thái Hồng 7-Aug-95 ĐH NTT Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

16 Trần Bá Thạnh 29-Sep-94 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

17 Trác Hữu Thịnh 12-Jan-95 ĐH Ngân hàng Tp.HCM Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

18 Lê Thị Bích  Phương 19-Nov-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

19 Nguyễn Mai Hải Yến 1-Aug-94 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

20 Nguyên Ngọc Minh Châu 28-Jul-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

21 Nguyễn Thị Yến Nhi 12-Oct-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

LỊCH THI VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA

CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI - MOSWC 2016

Chú ý:

- Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kết quả nhanh nhất bằng 

cách nhấn phím tắt Ctrl + F sau đó gõ Họ và tên hoặc Trường của mình vào 

ô thoại để tìm kiếm

Địa điểm thi: Văn phòng IIG Việt Nam

                         Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3



22 Nguyễn Hưng Nguyên 20-Dec-00 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

23 Khẩu Minh Cơ 1-Jun-99 Sở HCM - THPT Thủ Đức Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2010 6:45-10:00 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

24 Đặng Đoàn Đức Trung 8-Oct-01
Sở HCM - THPT Chuyên Trần 

Đại Nghĩa
Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

25 Dương Thành Dũng 25-May-96 HUFLIT Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

26 Đoàn Khương Duy 14-Oct-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

27 Lưu Ngô Minh Hùng 30-Sep-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

28 Nguyễn Đắc Thịnh 1-Mar-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

29 Nguyễn Thị Thùy Trang 7-Dec-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

30 Trần Đức Huy 29-Nov-99
Sở HCM - THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

31 Nguyễn Phạm Anh Minh 19-Jul-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

32 Trần Đức Thịnh 20-Mar-98 THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng Microsoft Excel 2013 6:45-10:45 1  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

33 Võ Xuân Hạo Khuyên 3-Aug-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

34 Lê Thị Thùy Linh 25-Nov-94 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

35 Trần Gia Hào 18-Jan-00 Sở HCM - THPT Thủ Đức Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

36 Nguyễn Trung Hiếu 16-Jan-99 Sở HCM - THPT Thủ Đức Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

37 Lê Huỳnh Kim Vy 1-Jan-95 ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

38 Nguyễn Kỳ Mỹ Duyên 29-Sep-94 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

39 Trịnh Hoàng Kim 05-Jun-99 Sở HCM - THPT Thủ Đức Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

40 Dương Đức Bình 15-Jun-00 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

41 Đoàn Phú Hải 26-Dec-94 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

42 Vũ Anh Huy 8-May-99 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

43 Nguyễn Lê Phương Thảo 15-May-99 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

44 Hoàng Gia Bảo 09-Jan-99 Sở HCM - THPT Thủ Đức Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

45 Phạm Kinh Kha 5-Apr-99 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

46 Đào Thị Kim Liên 31-Mar-95 ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

47 Nguyễn Thành Nhân 2-Dec-00 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

48 Phạm Thị Mỹ Dung 2-Oct-94 ĐH Ngân hàng Tp.HCM Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2010 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

49 Nguyễn Anh Minh Trí 26/08/1995 ĐH Ngoại thương CS II Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

50 Phạm Hy Hiền 4-Mar-99
Sở Bình Dương - THPT Trịnh 

Hoài Đức
Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

51 Nguyễn Lê Mai Thư 11-Dec-97 ĐH Ngoại thương CS II Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

52 Huỳnh Hoàng Hồng  Ngọc 4-Mar-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

53 Nguyễn Đình Linh 13-Nov-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

54 Nguyễn Quốc Tuấn 8-Nov-97 ĐH Công Nghiệp TP.HCM Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

55 Mai Ngọc Nhân 1-Jun-97 ĐH NTT Hồ Chí Minh Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3



56 Lê Thị Cẩm Tú 24-Dec-95 ĐHAG An Giang Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

57 Phan Ngọc Vỹ 11-Dec-96 ĐH Nha Trang Khánh Hòa Microsoft Power Point 2013 11:30-14:30 2  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

58 Huỳnh Dương Thảo Hiền 15-Dec-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

59 Hà Ngọc Hiếu 1-Jan-96 ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

60 Phạm Ngọc Yến Vy 8-Feb-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

61 Nguyễn Ngô Phương Tâm 20-Jan-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

62 Phạm Thị Thúy Vi 6-Sep-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

63 Trà Thanh Xuân 2-Jun-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

64 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 12-Dec-94 ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

65 Tăng Khánh Bảo Châu 24-Jul-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

66 Nguyễn Ngọc Quyên 17-Oct-97 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

67 Nguyễn Ngọc Bích Thương 8-Jul-00 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

68 Nguyễn Ngọc Kiều Vy 29-Feb-96 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

69 Nguyễn Trần Kim Chi 12-Oct-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

70 Lê Nguyễn Quang Hiển 29-Mar-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

71 Nguyễn Hoàng Phúc 28-May-96 HUFLIT Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

72 Đỗ Nguyễn Phương Uyên 9-Dec-97 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

73 Huỳnh Phú Tỷ 30-Jul-99 Sở Bình Dương - THPT Dĩ An Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

74 Nguyễn Thiên Vinh 11-May-00 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

75 Đào Nam Anh 30-Apr-00 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

76 Chu Quốc Liêm 23-Mar-97 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

77 Trương Phát 13-Aug-95 ĐH Kinh Tế Tp.HCM Hồ Chí Minh Microsoft Word 2010 15:15-18:30 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

78 Nguyễn Hoàng Phương Thúy Diễm 21-Aug-94 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

79 Nguyễn Châu Bảo Ngọc 14-May-00 Sở HCM - THPT Thủ Thiêm Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

80 Đặng Ngọc Thanh 19-Jun-94 ĐH Ngoại thương Cơ sở II Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

81 Võ Lan Chi 31-Dec-97 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

82 Biện Thị Tuyết Như 22-Oct-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

83 Phan Anh Linh 10-Apr-95 Thí sinh tự do Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

84 Lê Thị Mỹ Hiền 16-Nov-96 ĐH Ngân hàng Tp.HCM Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

85 Dương Việt Linh 8-Sep-96 ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

86 Triệu Trần Tú Uyên 30-Oct-00 ĐHSP Hồ Chí Minh Microsoft Word 2013 15:15-19:25 3  Lầu 8, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3


